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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

 

 

                  PHỤ LỤC 1 
 

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 

 

 

PHÍ BẮT BUỘC 
 
Phí kiểm tra đầu vào : 2.940.000 VNĐ / học sinh (từ Lớp 1 trở lên) 
 
Phí ghi danh : 21.500.000 VNĐ / học sinh 
 
Phí đặt cọc : 15.000.000 VNĐ / học sinh 
 
Học phí : 
 

 
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

 

 
 
 

Khối lớp 

 
Thanh toán 

theo năm học 
(giảm10%) 

 

Thanh toán 30 

ngày trước khi 

nhập học 

VNĐ 

 
Thanh toán theo học phần 

Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 
ngày trước ngày học cuối cùng của học phần 

hiện tại 

 
Học phần 1 

(35%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 2 

 (25%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 3 

 (25%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 4 

 (15%) 
 

VNĐ 
 

Lớp Dự bị Tiểu học 285.875.000 110.062.000 78.616.000 78.616.000 47.169.000 
 

Lớp 1 – Lớp 3 374.613.000 144.226.000 103.019.000 103.019.000 61.811.000 

Lớp 4 – Lớp 6 376.347.000 144.894.000 103.496.000 103.496.000 62.096.000 
 

Lớp 7 – Lớp 8 395.379.000 152.221.000 108.729.000 108.729.000 65.238.000 
 

Lớp 9 – Lớp 10 
(IGCSE) 

440.381.000 169.547.000 121.105.000 121.105.000 72.663.000 

 

A / AS – Cấp độ 1 448.677.000 172.741.000 123.386.000 123.386.000 74.032.000 

 

A / AS – Cấp độ 2 469.347.000 180.699.000 129.071.000 129.071.000 77.441.000 

 

GAC 469.347.000 180.699.000 129.071.000 129.071.000 77.441.000 

* Học phí và các khoản phí khác có thể thay đổi theo quyết định của Ban Giám Đốc 
KinderWorld. 
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Phí bảo hiểm cho học sinh : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí đồng phục   : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí sách vở và chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi 

tiết 

 
CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 
 
Phí ăn : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Chương trình ngoại khóa 
Tiếng Anh tăng cường (ESL) : 38.700.000 VNĐ / năm 
 : 9.675.000 VNĐ / học phần 
       
 
Tiếng Hoa (3 buổi / tuần)  : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Tiếng Việt (3 buổi / tuần) : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Phí đưa đón : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Các khoản phí phát sinh khác:  

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí khác có thể phát sinh trong năm học và 
chưa được liệt kê trong Biểu Phí như phí thăm quan, dã ngoại, dụng cụ và trang thiết bị học tập khác. 

 
LƯU Ý 
 

Phụ huynh thanh toán phí qua phương thức chuyển khoản, vui lòng thanh toán tới tài khoản:  
(Vui lòng ghi rõ tên học sinh khi thanh toán) 
 
Tên Tài Khoản        : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM tại Thành 
  Phố Mới Bình Dương  
Số tài khoản VNĐ   : 5034767-001 
Số tài khoản Đôla Mỹ : 5034767-002  
Tên ngân hàng       : Indovina Bank – Chi nhánh Bình Dương  
Địa chỉ ngân hàng  : Số 22, Đại lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương 

Mã số Swift : IABBVNVX 

 


